	
	



	SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1 (NB): Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng

A. thay thế cặp G-X bằng cặp X-G. 
B. thay thế cặp A-T bằng cặp T-A. 

C. thay thế cặp G-X bằng cặp T-A. 
D. thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. 

Câu 2 (NB): Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 3 

Câu 3 (NB): Ngoài chức năng vận chuyển axit amin, ARN vận chuyển còn có chức năng quan trọng là

A. nhân tố trung gian vận chuyển thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất. 

B. truyền thông tin di truyền qua các thế hệ cơ thể và thế hệ tế bào. 

C. cấu tạo nên riboxom là nơi xảy ra quá trình sinh tổng hợp protein. 

D. nhận ra bộ ba mã sao tương ứng trên ARN thông tin theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 4 (TH): Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, nhận định nào sau đây không đúng?

A. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
 
B. Kiểu hình của cơ thể chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường. 

C. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước các điều kiện môi trường khác nhau. 

D. Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.

Câu 5 (NB): Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của người

A. miệng→ dạ dày→ ruột non→ thực quản→ ruột già→ hậu môn. 

B. miệng→thực quản→ dạ dày→ ruột non→ ruột già→ hậu môn. 

C. miệng→ ruột non→ dạ dày→ hầu→ ruột già→ hậu môn. 

D. miệng→ ruột non→ thực quản→ dạ dày→ ruột già→ hậu môn.

Câu 6 (TH): Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì

A. nhu cầu nước cao 

B. điểm bão hòa ánh sáng thấp. 

C. điểm bù CO2 cao.
 
D. không có hô hấp sáng. 

Câu 7 (NB): Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở không thực hiện chức năng vận chuyển

A. chất dinh dưỡng. 

B. các sản phẩm bài tiết. 

C. chất khí. 

D. chất dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết. 

Câu 8 (NB): Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

A. Trên nhiễm sắc thể có tâm động là vị trí để liên kết với thoi phân bào. 
B. Trên một nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi. 

C. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ARN và prôtêin loại histôn. 

D. Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể.

Câu 9 (TH): Một đoạn mạch mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3’… AAATTGAGX…5’

Biết quá trình phiên mã bình thường, trình tự các nuclêôtit của đoạn mARN tương ứng là

A. 5’…TTTAAXTGG…3’ 
B. 3’…GXUXAAUUU…5’. 

C. 5’…TTTAAXTXG…3’. 
D. 3’…UUUAAXUXG…5’. 

Câu 10 (TH): Ở một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14, một thể đột biến của loài bị mất 1 đoạn của một nhiễm sắc thể ở cặp số 3, lặp 1 đoạn của một nhiễm sắc thể ở cặp số 4, các nhiễm sắc thể khác bình thường. Tính theo lý thuyết, khi giảm phân bình thường thể đột biến này tạo ra giao tử không mang nhiễm sắc thể đột biến chiếm tỷ lệ

A. 12,5% 
B. 75% 
C. 25% 
D. 50% 

Câu 11 (TH): Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Bộ ba 5’AUG3’ mã hóa cho axit amin foocmin mêtiônin khởi đầu cho quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ. 

B. Bộ ba 5’AUG 3’ mã hóa cho axit amin mêtiônin khởi đầu cho quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực. 

C. ARN polimeraza là loại enzim tham gia vào quá trình nhân đôi của ADN. 
D. Ở sinh vật nhân sơ, tất cả các mã bộ ba trên phân tử mARN đều có chức năng mã hóa cho các axit amin. 

Câu 12 (NB): Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên

A. mạch gốc của gen. 
B. phân tử mARN. 
C. phân tử tARN. 
D. phân tử rARN. 

Câu 13 (TH): Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về thường biến?

A. Di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa. 

B. Phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất. 

C. Biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện môi trường. 

D. Bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường. 

Câu 14 (TH): Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở Ecoli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách

A. liên kết vào vùng vận hành 
B. liên kết vào gen điều hòa. 

C. liên kết vào vùng mã hóa 
D. liên kết vào vùng khởi động. 

Câu 15 (NB): Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

A. Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động. 

B. Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. 

C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể, vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi. 

D. Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản. 

Câu 16 (NB): Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho một gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác?

A. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể 

B. Lặp đoạn nhiễm sắc thể 

C. Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng 

D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể 

Câu 17 (TH): Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng này được quy định bởi gen

A. nằm trên nhiễm sắc thể thường. 

B. nằm trong tế bào chất (ngoài nhân). 

C. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính Y. 

D. nằm trên NST giới tính Y, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính X. 

Câu 18 (TH): Cho các nhận định về ảnh hưởng của hô hấp lên quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm

I. Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.

II. Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.

III. Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.

IV. Hô hấp không làm thay đổi khối lượng, chất lượng nông sản, thực phẩm.

Số nhận định đúng là:

A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 1 

Câu 19 (TH): Một gen A có 225 ađênin và 525 guanin bị đột biến thành alen a. Alen a nhân đôi 3 lần liên tiếp tạo ra các gen con. Trong tổng số các gen con có chứa 1800 ađênin và 4208 guanin. Gen A đã bị đột biến điểm dạng

A. thêm một cặp G-X. 

B. thay một cặp G- X bằng một cặp A-T. 

C. thêm một cặp A-T. 

D. thay một cặp A-T bằng một cặp G-X. 

Câu 20 (TH): Ở đậu Hà Lan, biết tính trạng màu sắc hạt do một cặp gen qui định, trội lặn hoàn toàn. Cho P: Cây hạt vàng lai với cây hạt vàng thu được F1 có tỉ lệ: 75% hạt vàng: 25% hạt xanh. Kiểu gen của P là

A. AA × aa 
B. Aa × Aa 
C. Aa × aa 
D. AA × Aa 

Câu 21 (TH): Giả sử một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các cặp nuclêôtit ứng với mỗi đoạn exon và intron như sau:

	Exon
	Intron
	Exon
	Intron
	Exon
	Intron
	Eoxn

	90
	130
	150
	90
	90
	120
	150


Phân tử prôtêin có chức năng sinh học (không tính axit amin mở đầu) được tạo ra từ gen này chứa bao nhiêu axit amin?

A. 158 
B. 79 
C. 78 
D. 158 

Câu 22 (TH): Cho phép lai 
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, tính theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen 
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chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%.

A. 4% 
B. 10% 
C. 16% 
D. 40% 

Câu 23 (NB): Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng

A. di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết. 

B. luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng. 

C. luôn có số lượng, thành phần và trật tự các nuclêôtit giống nhau.

D. sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử. 

Câu 24 (TH): Ở ngô bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20. Một tế bào bình thường 2n nguyên phân, nếu thoi vô sắc không được hình thành có thể tạo ra tế bào dạng

A. thể ba, 2n + 1 = 23 
B. thể một, 2n = 21. 
C. thể tứ bội, 4n = 40. 
D. thể lưỡng bội, 2n = 20. 

Câu 25 (TH): Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm

A. 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa trắng 
B. 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa trắng 

C. 100% cây hoa đỏ 

D. 100% cây hoa trắng 

Câu 26 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?

A. 
[image: image3.wmf]Bvbv

bvbv

´


B. 
[image: image4.wmf]BVbv

bvbv

´

 
C. 
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D. 
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Câu 27 (NB): Khi nói về hoán vị gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ở tất cả các loài sinh vật, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái mà không xảy ra ở giới đực. 

B. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%. 

C. Hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp. 

D. Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách tương đối giữa các gen trên nhiễm sắc thể.

Câu 28 (TH): Ở một loài thực vật, cho cây thuần chủng thân cao lai với cây thuần chủng thân thấp được F1 toàn cây thân cao. Cho một cây F1 tự thụ phấn, đời F2 thu được 43,75% cây thân cao: 56,25% cây thân thấp. Tính theo lí thuyết, trong số những cây thân cao ở F2, tỉ lệ cây thuần chủng là bao nhiêu?

A. 1/16 
B. 1/9 
C. 1/7 
D. 3/7 

Câu 29 (VD): Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ tự thụ phấn thu được F1có bốn loại kiểu hình khác nhau. Trong tổng số các cây F1, số cây có kiểu hình thân thấp, quả vàng chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng quá trình giảm phân tạo giao tử đực, cái giống nhau và không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F1, số cây mang kiểu hình thân cao, quả vàng có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên chiếm tỉ lệ là

A. 21% 
B. 9% 
C. 16% 
D. 4% 

Câu 30 (VD): Cho 500 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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 thực hiện giảm phân, trong đó có 400 tế bào giảm phân không có hoán vị gen, các tế bào còn lại xảy ra hoán vị gen giữa B với b. Trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử AB và aB lần lượt chiếm tỉ lệ là

A. 20% và 30%. 
B. 5% và 45% 
C. 10% và 40% 
D. 40% và 10%. 

Câu 31 (VD): Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp, alen B qui định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa màu trắng. Cho phép lai P: AaBb × AaBb thu được F1. Cho các cây thân cao, hoa màu đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Tính theo lý thuyết số cây thân thấp, hoa màu trắng thu được ở F2 chiếm tỉ lệ là

A. 1/81 
B. 1/4 
C. 1/36 
D. 1/16 

Câu 32 (VD): Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao, gen a qui định thân thấp; gen B qui định hoa đỏ, gen b qui định hoa trắng. Biết các gen phân li độc lập, trội lặn hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc xảy ra, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng ở F2 là

A. 1/256 
B. 1/81 
C. 1/64 
D. 1/9 

Câu 33 (NB): Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Theo lí thuyết, phép lai: AaBb × aaBb cho đời con có kiểu hình thân cao, quả đỏ chiếm tỉ lệ

A. 18,75% 
B. 37,5% 
C. 56,25% 
D. 12,5% 

Câu 34 (VD): Ở một loài thực vật, kiểu gen (A-bb) và (aaB-) quy định quả tròn; kiểu gen (A-B-) quy định quả dẹt; kiểu gen (aabb) quy định quả dài. Cho cây quả dẹt dị hợp tử hai cặp gen nói trên tự thụ phấn thu được F1. Cho các cây quả dẹt F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, xác suất gặp cây quả dài ở F2 là

A. 1/16 
B. 1/36 
C. 1/64 
D. 1/81 

Câu 35 (TH): Ở một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen liên kết. Thể một của loài này có số nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của nguyên phân là

A. 24 
B. 12 
C. 11 
D. 22 

Câu 36 (TH): Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 thống kê được 600 cây hoa đỏ, 200 cây hoa trắng (biết 1 gen quy định một tính trạng, không có đột biến xảy ra ). Nếu chọn ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn thì tính theo lí thuyết tỉ lệ cây có kiểu hình hoa trắng ở thế hệ F3 là

A. 1/3 
B. 1/4 
C. 1/9 
D. 1/6 

Câu 37 (VD): Cho các hiện tượng sau

I. Gen điều hòa của Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian và mất chức năng sinh học.

II. Vùng khởi động của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza.

III. Vùng vận hành của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với protein ức chế.

IV. Vùng khởi động của gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza.

Trong các trường hợp trên, có bao nhiêu trường hợp mà không có đường Lactozơ nhưng Operon Lac vẫn thực hiện phiên mã là

A. 5 
B. 3 
C. 2 
D. 4 

Câu 38 (VD): Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và các gen trội – lặn hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hoán vị gen. Xét phép lai 
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, tính theo lý thuyết số cá thể có mang gen A, B và có cặp nhiễm sắc thể giới tính là 
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 ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 18,25% 
B. 7,5% 
C. 22,5% 
D. 12,5% 

Câu 39 (VDC): Ở một loài thực vật xét hai gen di truyền độc lập, gen thứ nhất có hai alen, alen A quy định cây cao là trội hoàn toàn, alen a quy định cây thấp là lặn hoàn toàn; gen thứ hai có hai alen trong đó alen B quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng lặn hoàn toàn. Lấy cây cao hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen đem lai với nhau được F1. Lấy các cây có kiểu hình thân thấp hoa đỏ ở F1 đem ngẫu phối được F2. Trong các kết luận dưới đây:

I. Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng thu được là: 1/9

II. Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa đỏ thuần chủng là: 4/9

III. Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng cao hơn tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng ở F1
IV. Ở F2 cây thân thấp hoa đỏ có 2 kiểu gen quy định

Số kết luận đúng là

A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 1 

Câu 40 (VDC): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội so với alen b quy định cánh cụt, alen D quy định mắt đỏ trội so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: 
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 thu được F1. Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 40 loại kiểu gen.

II. Tần số hoán vị giữa gen B với gen b là 20%.

III. F1 có 10% số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.

IV. F1 có 25% cá thể cái mang kiểu hình trội về ba tính trạng nói trên.

A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 
Đáp án

	1-D
	2-B
	3-D
	4-B
	5-B
	6-D
	7-C
	8-C
	9-B
	10-C

	11-D
	12-C
	13-A
	14-A
	15-A
	16-C
	17-C
	18-A
	19-A
	20-B

	21-D
	22-A
	23-D
	24-C
	25-C
	26-C
	27-A
	28-D
	29-B
	30-B

	31-A
	32-D
	33-B
	34-B
	35-D
	36-C
	37-B
	38-B
	39-C
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
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Câu 2: Đáp án B
AaBB × aabb → AaBb:1aaBb
Câu 3: Đáp án D
Ngoài chức năng vận chuyển axit amin, ARN vận chuyển còn có chức năng quan trọng là nhận ra bộ ba mã sao tương ứng trên ARN thông tin theo nguyên tắc bổ sung.
Câu 4: Đáp án B
Phát biểu sai về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình là B. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
Câu 5: Đáp án B
Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của người miệng→thực quản→ dạ dày→ ruột non→ ruột già→ hậu môn.
Câu 6: Đáp án D
Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4  có năng suất cao hơn thực vật C3vì không có hô hấp sáng. Ở thực vật C3 có hô hấp sáng đã làm giảm 50% sản phẩm quang hợp.
Câu 7: Đáp án C
Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở không thực hiện chức năng vận chuyển chất khí vì chúng hô hấp bằng hệ thống ống khí.
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Câu 8: Đáp án C
Phát biểu sai về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực là: C
Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ADN và protein histon.
Câu 9: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-T;G-X;A-U
Giải chi tiết: 
Mạch mã gốc: 3’… AAATTGAGX…5’
mARN          : 5’….UUUAAXUXG…3’
Hay: 3’…GXUXAAUUU…5’
Câu 10: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Một cặp NST mang 1 chiếc NST bị đọt biến khi giảm phân tạo 0,5 giao tử đột biến: 0,5 giao tử bình thường.
Giải chi tiết: 
Cặp số 3: tạo 0,5 giao tử bình thường
Cặp số 4: tạo 0,5 giao tử bình thường.
Khi cơ thể giảm phân, tỉ lệ giao tử không mang đột biến là: 0,5 × 0,5 =0,25
Câu 11: Đáp án D
Phát biểu sai là: D, các codon mang tín hiệu kết thúc sẽ không mã hóa cho axit amin.
Câu 12: Đáp án C
Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên phân tử tARN (SGK Sinh 12 trang 11).
Câu 13: Đáp án A
Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường, không do sự biến đổi trong kiểu gen(không liên quan đến cơ sở di truyền).
Phát biểu sai về thường biến là: A
Thường biến không di truyền được, không phải là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.
Câu 14: Đáp án A
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Khi môi trường không có lactose:
+ Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế
+ protein ức chế liên kết vào vùng vận hành.
+ ARN pol không thực hiện phiên mã.
Câu 15: Đáp án A
Đảo đoạn nhiễm sắc thể là một dạng tái cấu trúc nhiễm sắc thể, trong đó một đoạn của nhiễm sắc thể bị đảo ngược 180 độ so với vị trí ban đầu của nó.
Phát biểu sai về đột biến đảo đoạn là: A, đoạn bị đảo có thể ở vùng giữa 2 đầu mút, mang tâm động.
Câu 16: Đáp án C
Đột biến: Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng có thể làm cho một gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.
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Câu 17: Đáp án C
Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
Do giới XY chỉ cần 1 alen đã biểu hiện ra kiểu hình.
Câu 18: Đáp án A
Xét các nhận định.
I đúng, vì nguyên liệu chính của hô hấp là glucose
II đúng, hô hấp tạo ra nhiệt lượng.
III đúng, hô hấp làm tăng độ ẩm và CO2 giảm O2.
IV sai vì hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.
Câu 19: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Một gen nhân đôi n lần tạo 2n gen con.
Giải chi tiết: 
Gen a nhân đôi 3 lần tạo 23 = 8 gen
Trong mỗi gen a có:
A = 1800: 8=225
G= 4208:8 = 526
Đây là dạng đột biến thêm 1 cặp G-X
Câu 20: Đáp án B
Phép lai: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa → kiểu hình: 75% hạt vàng: 25% hạt xanh
Câu 21: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Số axit amin trong chuỗi polipeptit do ARN có N nucleotit là: 
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Giải chi tiết: 
Số cặp nucleotit trong tất cả các exon của gen là: 90 + 150 + 90 + 150 =480
Số axit amin trong chuỗi polipeptit do gen này mã hóa là: 
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Câu 22: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết:  
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Câu 23: Đáp án D
Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.
luận Câu hỏi: 394687 Lưu 
Câu 24: Đáp án C
Một tế bào bình thường 2n nguyên phân, nếu thoi vô sắc không được hình thành có thể tạo ra tế bào dạng 4n (tứ bội).
Câu 25: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Di truyền của tính trạng do gen nằm ngoài nhân quy định là di truyền chéo.
Giải chi tiết: 
Lấy hạt phấn của cây hoa trắng (♂) thụ phấn cho cây hoa đỏ (P), thu được F1 toàn hoa đỏ.
Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 toàn hoa đỏ.
Câu 26: Đáp án C
Phép lai: 
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Câu 27: Đáp án A
Phát biểu sai về hoán vị gen là: A, HVG có thể xảy ra ở cả 2 giới.
Câu 28: Đáp án D
F2 phân li 7 cao:9 thấp → có 16 tổ hợp giao tử → F1 dị hợp 2 cặp gen.
Quy ước gen: A-B-: thấp; A-bb/aaB-/aabb : cao
P: AABB (thấp) × aabb (cao) → F1: AaBb (thấp) × AaBb (thấp) →(1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
Cây thân cao ở F2:1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb.
Trong số những cây thân cao ở F2, tỉ lệ cây thuần chủng là 3/7.
Câu 29: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
F1 có 4 loại kiểu hình khác nhau →P dị hợp về 2 cặp gen.
Tỉ lệ thân thấp quả vàng = 4% → giao tử ab = √0,04 = 0,2 < 0,25, là giao tử hoán vị = f/2 → f = 40%.
P: 
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Câu 30: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Tần số HVG bằng 1/2 tỉ lệ tế bào có HVG
Giải chi tiết: 
Cho 500 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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aB

 thực hiện giảm phân, trong đó có 400 tế bào giảm phân không có hoán vị gen.
→ có 100 tế bào có HVG → Tần số HVG: 
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Vậy tỉ lệ giao tử AB = f/2 = 5%; aB = (1 – f)/2 = 45%.
Câu 31: Đáp án A
P: AaBb × AaBb → F1: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
Cho các cây thân cao hoa đỏ (A-B-) F1 giao phấn
Các cây thân cao hoa đỏ có thành phần kiểu gen: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb) ↔ (2A:1a)(2B:1b)
F1 giao phấn: (2A:1a)(2B:1b) × (2A:1a)(2B:1b) tỷ lệ thân thấp hoa trắng (aabb) là: 1/9 × 1/9 = 1/81
Câu 32: Đáp án D
F1 × F1: 
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Cây thân cao hoa trắng (1AA:2Aa)bb
Cây thân thấp hoa đỏ: aa(1BB:2Bb)
Để đời sau xuất hiện cây đậu thân thấp hoa trắng thì hai cây được chọn phải có kiểu gen: Aabb × aaBb với xác suất: 
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Xác suất cần tính là: 
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Câu 33: Đáp án B
AaBb × aaBb → thân cao, quả đỏ: AaB- = 0,5 Aa × 0,75B- =0,375.
Câu 34: Đáp án B
Cây dẹt dị hợp tử hai cặp gen AaBb tự thụ phấn thu được cây F1 : 
AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
Trong các cây thân dẹt ở F1 thì tỉ lệ kiểu gen sẽ là : 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb
Để sinh ra cây quả dài thì phải chọn cây có kiểu gen AaBb
Xác suất để thu được cây quả dài ở F2 là 
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Câu 35: Đáp án D
Số nhóm gen liên kết = số NST trong bộ đơn bội,
Thể một có dạng 2n -1 = 11
Ở kì sau nguyên phân, các cromatit đã tách nhau ra thành các NST đơn.
Trong tế bào sẽ có 22 NST đơn.
Câu 36: Đáp án C
F1 tự thụ tạo F2 có phân li 3 đỏ: 1 trắng → F1 dị hợp về 1 cặp gen: Aa × Aa → F2: 1AA:2Aa:1aa
Cây hoa đỏ ở F2 có dạng: 1AA:2Aa
Xác suất lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ cho tự thụ tạo đời con hoa trắng là: 
[image: image26.wmf]2211

AaAaaa

3349

´´=


Câu 37: Đáp án B
Phương pháp giải: 
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Các thành phần của operon Lac
- Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) : nằm kề nhau, có liên quan với nhau về chức năng
- Vùng vận hành (O) : là đoạn mang trình tự nu đặc biệt, là nơi bám của prôtêin ức chế ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.
- Vùng khởi động (P) : nơi bám của enzim ARN-pôlimeraza khởi đầu sao mã.
Gen điều hòa (R) : không thuộc thành phần của opêron nhưng có vai trò tổng hợp protein điều hòa.
Giải chi tiết: 
Các trường hợp không có đường Lactozơ nhưng Operon Lac vẫn thực hiện phiên mã là: I, III,IV
Trường hợp II, khi không có hay có lactose thì các gen cấu trúc vẫn không được phiên mã.
Câu 38: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
Xét cặp NST mang cặp gen Aa và Bb
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Xét cặp NST giới tính: 
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Tỷ lệ cá thể con mang A, B và có cặp nhiễm sắc thể giới tính là 
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 là: 0,3A-B- ×0,25 = 7,5%
Câu 39: Đáp án C
P: AaBb × AaBb →F1: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
Cây thấp đỏ ở F1: 1aaBB:2aaBb
Cho cây thấp đỏ ngẫu phối: (1aaBB:2aaBb) × (1aaBB:2aaBb) ↔ a(2B:1b) × a(2B:1b)
Xét các phát biểu:
I đúng, tỉ lệ thấp trắng: 
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II đúng, hình thân thấp hoa đỏ thuần chủng: 
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III đúng, ở F2 thấp trắng = 1/9; ở F1 thấp trắng = 1/16 (vì P dị hợp 2 cặp gen)
IV đúng, có 2 kiểu gen quy định thân thấp, hoa đỏ: aaBB; aaBb.
Câu 40: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Ở ruồi giấm đực không có HVG.
Giải chi tiết: 
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 (XD- = 0,75)
aabb = 0,25 – 0,05 =0,2 → A-B-= 0,5 + 0,2 = 0,7
Do ruồi giấm đực không có HVG nên tạo giao tử ab → ruồi cái cho giao tử Ab = 0,05:0,5 =0,1.
Ab là giao tử liên kết, 
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I sai, số kiểu gen tối đa là: 8 × 4 = 28
II đúng.
III sai, ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ: 
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IV sai, Số cá thể cái mang kiểu hình trội về 3 tính trạng là: 
[image: image37.wmf]D
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